Bài 19: THẾ NĂNG ĐIỆN (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức 

· Thảo luận qua quan sát hình ảnh (hoặc tài liệu đa phương tiện) để xác định công của lực điện.

- Nêu được thế năng của một điện tích q trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích q tại điểm đang xét.

2. Về năng lực
- Năng lực tự học và nghiên cứu tài liệu.

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin.

- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề.

- Năng lực hoạt động nhóm.

3. Về phẩm chất 

- Chăm chỉ, tích cực xây dựng bài. 
- Chủ động trong việc tìm tòi, nghiên cứu và lĩnh hội kiến thức.

- Có tinh thần trách nhiệm

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Giáo viên

- Chuẩn bị kế hoạch bài học,

- Video, máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa,

- Phiếu học tập
Phiếu học tập số 1

Câu 1: Viết công thức tính công của một lực làm vật dịch chuyển được quãng đường s theo hướng hợp với hướng của lực góc 
[image: image1.wmf]a

?

Câu 2: 

a. Tính công của trọng lực làm vật dịch chuyển từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng xuống mặt đất theo hai con đường là trượt xuống và rơi tự do? 

b. Nhận xét về giá trị tính được trong hai trường hợp? Những lực nào mà công có đặc điểm giống như vậy?

Phiếu học tập số 2

Câu 1: Xét điện tích q > 0 chuyển động từ M đến N trong điện 
trường giữa hai bản kim loại. (H.vẽ)

a. Xác định lực điện trường tác dụng lên điện tích q.

b. Tính công của lực điện trường thực hiện trên toàn đoạn MN.

c. Khi nào lực điện thực hiện công dương, công âm?
d. Khi điện tích di chuyển trên đường gấp khúc MPN. Tính công lực điện trường thực hiện trên toàn đoạn MPN? So sánh với kết quả ở câu b và rút ra nhận xét?

Câu 2: Nêu đặc điểm của công của lực điện tác dụng lên điện tích thử q khi cho q di chuyển 
trong điện trường?

	Phiếu học tập số 3

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Công của lực điện trường khi một điện tích di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường đều là A = |q|Ed. Trong đó d là 


A. chiều dài MN.


B. chiều dài đường đi của điện tích.


C. đường kính của quả cầu tích điện.


D. hình chiếu của đường đi lên phương của một đường sức.

Câu 2. Một điện tích điểm di chuyển dọc theo đường sức của một điện trường đều có cường độ điện trường E = 1000 V/m, đi được một khoảng d = 5 cm. Lực điện trường thực hiện được công A = 15.10-5 J. Độ lớn của điện tích đó là


A. 5.10-6 C.
B. 15.10-6 C.


    C. 3.10-6 C.
D. 10-5 C.

Câu 3. Một điện tích q = 4.10-6 C dịch chuyển trong điện trường đều có cường độ điện trường E = 500 V/m trên quãng đường thẳng s = 5 cm, tạo với hướng của véc tơ cường độ điện trường góc ( = 600. Công của lực điện trường thực hiện trong quá trình di chuyển này


A. A = 5.10-5 J


    B. A = 5.10-5 J 


C. A = 10-4 J


    D. A = 10-4 J 

Câu 4. Chọn câu sai. Công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích


A. phụ thuộc vào hình dạng đường đi. 



B. phụ thuộc vào điện trường.



C. phụ thuộc vào điện tích dịch chuyển.   


D. phụ thuộc vào hiệu điện thế ở hai đầu đường đi.

Câu 5. Một electron chuyển động với vận tốc ban đầu 106 m/s dọc theo đường sức của một điện trường đều được một quãng đường 1 cm thì dừng lại. Cường độ điện trường của điện trường đều đó có độ lớn


A. 284 V/m.
B. 482 V/m.


C. 428 V/m.
D. 824 V/m.

II. Tự luận

Câu 6. Một electron di chuyển một đoạn 0,6 cm, từ điểm M đến điểm N dọc theo một đường sức điện thì lực điện sinh công 9,6.10-18 J.


a) Tính công mà lực điện sinh ra khi electron di chuyển tiếp 0,4 cm từ điểm N đến điểm P theo phương và chiều nói trên.


b) Tính vận tốc của electron khi đến điểm P. Biết tại M, electron không có vận tốc ban đầu. Khối lượng của electron là 9,1.10-31 kg.

	

	Phiếu học tập số 4
Câu 1: Nêu khái niệm về thế năng của một điện tích trong điện trường.

Câu 2: Nêu sự phụ thuộc của thế năng WM vào điện tích q.

Câu 3: Nêu mối quan hệ giữa công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường.


	Phiếu học tập số 5
I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Công của lực điện không phụ thuộc vào

A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.



B. cường độ của điện trường.

C. hình dạng của đường đi.





D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.
Câu 2: Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho

A. khả năng tác dụng lực của điện trường.



B. phương chiều của cường độ điện trường.

C. khả năng sinh công của điện trường.



D. độ rộng của không gian có điện trường.

Câu 3:Công của lực điện trường tác dụng lên một điện tích chuyển động từ M đến N sẽ

A. càng lớn nếu đoạn đường đi càng lớn.



B. phụ thuộc vào dạng quỹ đạo

C. phụ thuộc vào vị trí các điểm M và N.



D. chỉ phụ thuộc vào vị trí M

Câu 4: Khi điện tích dich chuyển dọc theo một đường sức trong một điện trường đều, nếu quãng đường dịch chuyển tăng 2 lần thì công của lực điện trường

A. tăng 4 lần.

B. tăng 2 lần.

C. không đổi.

D. giảm 2 lần.

Câu 5: Cho điện tích dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ 150 V/m thì công của lực điện trường là 60.10-3 J. Nếu cường độ điện trường là 200 V/m thì công của lực điện trường dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó là

A. 80 J.


B. 40 J.

C. 40.10-3 J.

D. 80.10-3 J.



	Phiếu học tập số 6
Câu 1: Xét một điện tích điểm q dương di chuyển trong một điện trường tĩnh của điện tích Q đặt tại O, từ A đến B theo quỹ đạo (L) bất kỳ. Hãy tính công của lực điện trường.

Câu 2: Một prôtôn bay trong điện trường. Lúc prôtôn ở điểm A thì vận tốc của nó bằng 2,5.104 m/s. Khi bay đến B vận tốc của prôtôn bằng không. Điện thế tại A bằng 500 V. Tính điện thế tại B. Biết prôtôn có khối lượng 1,67.10-27 kg và có điện tích 1,6.10-19 C.


2. Học sinh

- SGK, vở ghi bài, giấy nháp... 

- Ôn lại công thức tính công cơ học ở lớp 10 và công thức thế năng của điện tích trong điện trường.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1 (Khởi động): Tạo tình huống xuất phát.

a. Mục tiêu hoạt động:


Tạo mâu thuẫn giữa kiến thức hiện có của HS với những kiến thức mới bằng cách cho HS nhắc lại công thức tính công của một lực và tính công của trọng lực làm vật dịch chuyển trong hai trường hợp khác nhau

b. Nội dung hoạt động:

Phiếu học tập số 1

Câu 1: Viết công thức tính công của một lực làm vật dịch chuyển được quãng đường s theo hướng hợp với hướng của lực góc 
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Câu 2: 

a. Tính công của trọng lực làm vật dịch chuyển từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng xuống mặt đất theo hai con đường là trượt xuống và rơi tự do? 

b. Nhận xét về giá trị tính được trong hai trường hợp? Những lực nào mà công có đặc điểm giống như vậy?

c. Sản phẩm hoạt động: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm và ghi chép của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	GV yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 1

	Bước 2
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

	Bước 3
	- Báo cáo kết quả và thảo luận

+ Đại diện 1 nhóm trình bày.

+Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	- Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh 

- GV đặt vấn đề: Nếu đặt một điện tích điểm vào q vào điện trường, điện trường tác dụng lực lên điện tích q và làm nó dịch chuyển, nghĩa là điện trường đã thực hiện được một công. Vậy công của lực điện có đặc điểm gì? Tương tác tĩnh điện có nhiều điểm tương đồng với tương tác hấp dẫn. Vậy thì công của lực điện có tương tự như công của trọng lực mà các em vừa ôn tập lại không?


Hoạt động 2 . Hình thành kiến thức: 

I. Công của lực điện
a. Mục tiêu
• Công của lực điện trong điện trường đều

• Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường bất kì.
· Vận dụng kiến thức về công của lực điện để giải bài tập.
b. Nội dung:

- Hoàn thành PHT số 2, 3.

c. Sản phẩm.
- Báo cáo kết quả hoạt động nhóm và nội dung vở ghi của HS.

PHT số 2:

- Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích q trong điện trường đều có cường độ điện trường E, từ M đến N là
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 là hình chiếu của M, N trên cùng một đường sức điện:
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Nhận xét:Công của lực điện trường không phụ thuộc vào dạng quỹ đạo mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của M và N.

- Nhận xét trên cũng đúng cho điện trường tĩnh bất kỳ. Trường tĩnh điện là một trường thế.

PHT số 3
- Đáp án :  

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	D
	C
	A
	A
	A


Tự luận:

Câu 6:

Giải

a) AMN = q.E.MN ( E = [image: image13.wmf]MN

q

A

MN

.

= - 104 V/m;

 dấu “-“ cho biết [image: image14.wmf]®
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 ngược chiều chuyển động của electron (được mặc nhiên chọn làm chiều dương); ANP = q.E.NP = 6,4.10-18 J.


b) Ta có: 

(Wđ = WđP – WđM = [image: image15.wmf]2

1
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= 5,93.106 m/s.
d. Tổ chức thực hiện.
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	GV yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 2, 3

	Bước 2
	HS  thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận

+Đại diện 1 nhóm trình bày.

+ HS  các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	- GV tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh

- GV lưu ý: Kết quả trên đây được rút ra từ giả thiết q > 0. Tuy nhiên, nếu q < 0, với cách làm tương tự ta cũng rút ra được công thức như trên. Do đó, có thể viết:  AMN = qEd (1) với d =
[image: image18.wmf]MH

 là độ dài đại số, còn q có dấu tùy ý. Và đối với điện trường không đều, người ta cũng chứng minh được công của lực điện không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối. Đây là một tính chất chung của trường tĩnh điện, cho thấy trường tĩnh điện cũng là một trường thế, tương tự như trường hấp dẫn.


Tiết 2:

II. Thế năng của một điện tích trong điện trường
a) Mục tiêu
• Khái niệm về thế năng của một điện tích trong điện trường

• Sự phụ thuộc của thế năng WM vào điện tích q

• Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường

b) Nội dung

Dựa vào kết luận trường tĩnh điện là một trường thế. Giao cho học sinh các nhiệm vụ sau: 

	Phiếu học tập số 3

Câu 1: Nêu khái niệm về thế năng của một điện tích trong điện trường.

Câu 2: Nêu sự phụ thuộc của thế năng WM vào điện tích q.

Câu 3: Nêu mối quan hệ giữa công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường.


c) Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm và nội dung vở ghi của HS.
- Thế năng của điện tích đặt tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích tại điểm đó.

- Thế năng của điện tích q tại điểm M trong điện trường bằng công của lực điện trường khi q di chuyển từ M ra vô cùng
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- Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường
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d) Tổ chức hoạt động
	Bước 1
	- Dựa vào kết luận trường tĩnh điện là một trường thế. Dựa vào sự tương tự giữa trường tĩnh điện với trọng trường, đồng thời đọc sách giáo khoa Vật lý 11 (trang 23 và 24) để trả lời 3 câu hỏi trên


	Bước 2
	- Học sinh ghi nhiệm vụ chuyển giao vào vở. Tiến hành đọc sách giáo khoa. Ghi vào vở ý kiến của mình. Sau đó thảo luận nhóm với các bạn xung quanh bằng cách ghi lại các ý kiến của bạn khác vào vở của mình. Thảo luận nhóm để đưa ra báo cáo của nhóm về những dự đoán này. Thống nhất cách trình bày kết quả thảo luận nhóm, ghi vào vở.



	Bước 3
	- Trong quá trình hoạt động nhóm, giáo viên quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. 

	Bước 4
	Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh


Hoạt động 3 : Luyện tập
a) Mục tiêu

Hệ thống hóa kiến thức và luyện tập.
b) Nội dung

Giao cho học sinh luyện tập một số bài tập đã biên soạn trên phiếu học tập sau:

	Phiếu học tập số 5
I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Công của lực điện không phụ thuộc vào

A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.



B. cường độ của điện trường.

C. hình dạng của đường đi.





D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.
Câu 2: Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho

A. khả năng tác dụng lực của điện trường.



B. phương chiều của cường độ điện trường.

C. khả năng sinh công của điện trường.



D. độ rộng của không gian có điện trường.

Câu 3:Công của lực điện trường tác dụng lên một điện tích chuyển động từ M đến N sẽ

A. càng lớn nếu đoạn đường đi càng lớn.



B. phụ thuộc vào dạng quỹ đạo

C. phụ thuộc vào vị trí các điểm M và N.



D. chỉ phụ thuộc vào vị trí M

Câu 4: Khi điện tích dich chuyển dọc theo một đường sức trong một điện trường đều, nếu quãng đường dịch chuyển tăng 2 lần thì công của lực điện trường

A. tăng 4 lần.

B. tăng 2 lần.

C. không đổi.

D. giảm 2 lần.

Câu 5: Cho điện tích dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ 150 V/m thì công của lực điện trường là 60.10-3 J. Nếu cường độ điện trường là 200 V/m thì công của lực điện trường dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó là

A. 80 J.


B. 40 J.

C. 40.10-3 J.

D. 80.10-3 J.




c) Sản phẩm: Báo cáo kết quả của nhóm và vở ghi của học sinh.

- Đáp án :  

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	C
	C
	C
	B
	D


d) Tổ chức hoạt động

	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	- Giáo viên phát phiếu học tập cho học sinh

	Bước 2
	- Học sinh nhận phiếu học tập, tự trả lời câu hỏi trắc nghiệm và làm bài tập tự luận. Sau đó so sánh kết quả với bạn bên cạnh và các bạn trong nhóm. Thảo luận những nội dung chưa hoàn thành được.



	Bước 3
	- Trong quá trình hoạt động nhóm, giáo viên quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hổ trợ

	Bước 4
	- Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh. Hướng dẫn học sinh tự đánh giá hoặc đánh giá lẫn nhau. Sau cùng, giáo viên tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả.



Hoạt động 4: Vận dụng. Tìm tòi mở rộng
a) Mục tiêu

Giúp học sinh tự vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học và tương tác với cộng đồng. Tuỳ theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.

b) Nội dung

- Chọn các câu hỏi và bài tập để tìm hiểu một phần trong lớp (nếu đủ thời gian) và phần còn lại tự tìm hiểu ở ngoài lớp học.

GV yêu cầu HS hoàn thành  
	Phiếu học tập số 6
Câu 1: Xét một điện tích điểm q dương di chuyển trong một điện trường tĩnh của điện tích Q đặt tại O, từ A đến B qua O về A. Hãy tính công của lực điện trường trong quá trình dịch chuyển trên?
Câu 2: Một prôtôn bay trong điện trường. Lúc prôtôn ở điểm A thì vận tốc của nó bằng 2,5.104 m/s. Khi bay đến B vận tốc của prôtôn bằng không. Điện thế tại A bằng 500 V. Tính điện thế tại B. Biết prôtôn có khối lượng 1,67.10-27 kg và có điện tích 1,6.10-19 C.


c) Sản phầm mong đợi

Bài làm của học sinh.

Câu 1: Công của lực điện khi làm điện tích Q dịch chuyển theo đường cong kín bằng 0

A = 0

Câu 2: 

Ta có: (Wđ = WđB - WđA = - [image: image21.wmf]2

1

mv2 = A = q(VA – VB) 



     (VB = VA + [image: image22.wmf]q

mv

2

2

 = 503,26 V.

d) Tổ chức hoạt động

- GV đặt vấn đề, chuyển giao nhiệm vụ để HS thực hiện một phần tại lớp học và phần còn lại ở ngoài lớp học.

- HS ghi nhiệm vụ vào vở. Sau đó thảo luận nhóm để đưa ra cách thực hiện về những nhiệm vụ này một phần tại lớp học và phần còn lại ở ngoài lớp học.

- GV ghi kết quả cam kết của cá nhân hoặc nhóm HS, hướng dẫn, gợi ý cách thực hiện cho HS, hướng dẫn HS tự đánh giá hoặc đánh giá lẫn nhau.
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